
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Nhà số 17, Tổ 7, Khu Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

19/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SALUWAY

0110391035

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng

4632

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

4649

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) 
- Bán buôn vật tư y tế

4669

4. Dịch vụ đóng gói 8292

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá 
 -Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

6. Quảng cáo 7310

7. Bán buôn tổng hợp 4690

8. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng 

4711

9. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SALUWAY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SALUWAY PHARMACEUTICAL AND 
COSMETIC COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0981 324 068
Email: saluwaycompany@gmail.com 

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

10. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Sản xuất hóa dược và dược liệu

2100

11. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

2220

12. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
- Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ

4789

13. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

15. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Cho thuê kho, dịch vụ kho vận. Dịch vụ bảo quản 
thuốc

5210

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
 - Giao nhận hàng hóa; 
- Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn;
 - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
 - Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hoá.

5229

17. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị y tế

7730

18. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

19. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ TÂM 

Việt 
Nam

Thôn Bàu Láng, Xã 
Thạch Đài, Huyện 
Thạch Hà, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

800.000.000 40,000 042196004225

2 HOÀNG 
QUANG 
TIẾN

Việt 
Nam

Tổ 1, Phường Đồng 
Xuân, Thành phố 
Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

1.200.000.000 60,000 026094001425

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026094001425
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 1, Phường Đồng Xuân, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Chung cư La casta, KĐT Văn Phú đường Lê Trọng Tấn kéo dài, 
Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG QUANG TIẾN Nam

05/11/1994 Kinh Việt Nam

07/09/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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